
SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP
BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:         /QĐ-BVĐKSĐ Sa Đéc, ngày         tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Thuê dịch vụ chứng thực chữ ký số

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung 
tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 của 
Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu ;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về 
lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ 
Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu 
hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2025 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc áp dụng Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND 
ngày 12 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy 
định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, người 
làm việc tại hội trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các hội trên 
địa bàn tỉnh Đồng Tháp; 

Căn cứ Quyết định số 70/2025/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2025 của 
Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc thuộc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 439/QĐ-BVĐKSĐ ngày 08 tháng 12 năm 2025 của 
Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói 
thầu:“Thuê dịch vụ chứng thực chữ ký số”; 

Căn cứ Tờ trình số 127/TTr- HCQT ngày 15 tháng 12  năm 2025 của Phòng 
Hành chính Quản trị về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:“Thuê 
dịch vụ chứng thực chữ ký số”; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Hành chính Quản trị.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: “Thuê dịch vụ 
chứng thực chữ ký số”.

1. Thông tin về gói thầu:
- Tên gói thầu: “Thuê dịch vụ chứng thực chữ ký số”.
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- Giá gói thầu: 65.232.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi lăm triệu hai trăm 
ba mươi hai nghìn đồng).

- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.
- Tên Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 10 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu:

Stt Tên nhà 
thầu Mã số thuế

Giá dự 
thầu 

(VND)

Giá dự thầu 
sau hiệu 
chỉnh sai 
lệch thừa 
(nếu có), 
giảm giá 
(nếu có) 
(VND)

Điểm 
kỹ 

thuật 
(nếu 
có)

Giá 
đánh 
giá 

(nếu 
có)

Giá trúng 
thầu 

(VND)

Thời 
gian 
thực 
hiện 
gói 

thầu

Thời 
gian 
thực 
hiện 
hợp 
đồng

Các 
nội 

dung 
khác 
(nếu 
có)

1

VIỄN 
THÔNG 
ĐỒNG 
THÁP

1400104037 65.232.000 65.232.000 65.232.000

10 
ngày, 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 

có hiệu 
lực

10 
ngày, 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 

có 
hiệu 
lực

3. Thông tin về hàng hóa, thiết bị, dịch vụ trúng thầu: 
- Đính kèm danh mục. 
Điều 2. Tổ chức thực hiện
Giao Phòng Hành chính Quản trị, Phòng Tài chính Kế toán, Bệnh viện Đa 

khoa Sa Đéc căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành 
tổ chức hoàn thiện hợp đồng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Điều 4. Trưởng các phòng: Phòng Hành chính Quản trị, Tài chính Kế toán, 

các khoa, phòng có liên quan và nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Trang TTĐT BV;
- Lưu: VT, HCQT. Mai (02b).

GIÁM ĐỐC

Trần Thanh Tùng
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DANH MỤC
(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-BVĐKSĐ ngày           tháng 12 năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc)

STT Danh mục Thời hạn sử dụng ĐVT Sl
Đơn giá
(VNĐ)

Thành tiền
(VNĐ)

1 Gói chứng thư số cá nhân 12 tháng Người 151 432.000 65.232.000

TỔNG TIỀN (Đã bao gồm VAT) 65.232.000

* Bằng chữ: Sáu mươi lăm triệu hai trăm ba mươi hai nghìn đồng.
Danh mục này gồm 01 mục.
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ
(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-BVĐKSĐ ngày           tháng 12 năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc)

STT HỌ VÀ TÊN Chức vụ CCCD ĐIỆN THOẠI EMAIL

1 Trần Thanh Tùng Giám đốc 082064008838 0913764161 tttung.soyte@dongthap.gov.vn

2 Nguyễn Công Bằng Phó Giám đốc 087066000213 0919466202 ncbang.soyte@dongthap.gov.vn

3 Ngô Văn Thuyền Phó Giám đốc 087075011453 0913967809 nvthuyen.soyte@dongthap.gov.vn

4 Huỳnh Bá Thi Trưởng khoa 087064000192 0913185656 huynhbathi1964@gamial.com

5 Võ Thành Kiết Phó Trưởng khoa 087073012551 0918690995 thanhkiet9999@gmail.com

6 Đoàn Thu Nga Bác sĩ điều trị 086191004901 0939324444 doanthungact@gmail.com

7 La Tất Thành Cố vấn 086055008451 0917229229 timenow5577@gmail.com

8 Trần Minh Dũng Hưng Phó Trưởng khoa 087065000168 0945235465 bsdunghung@gmail.com

9 Lê Thanh Tiến Phó Trưởng khoa 087080020273 0909632827 lethanhtien11121980@gmail.com

10 Ngụy Minh Mẫn Phó Trưởng khoa 087089014727 0916200609 minhman0204@gmail.com

11 Nguyễn Hữu Nhân Bác sĩ điều trị 087096009270 0918366727 huunhanlaivung@gmail.com

12 Trương Phan Như Quỳnh Bác sĩ điều trị 087197004765 0939540304 truongphannhuquynh97@gmail.com

13 Trần Thái Duy Bác sĩ điều trị 087099015653 0917554969 codelyoko1009@gmail.com

14 Nguyễn Thái Thiên Kim Bác sĩ điều trị 087199004678 0939627540 kim.0939627540@gmail.com

15 Nguyễn Đình Long Bác sĩ điều trị 087200008605 0704751894 nguyenvslong19@gmail.com

16 Nguyễn Trường Huy Bác sĩ điều trị 087200015251 0845551855 huynguyentruong612@gmail.com

17 Vũ Hoàng Hiếu Thảo Bác sĩ điều trị 087196009072 0983858584 hieuthao111196@gmail.com

18 Trần Thị Bích Trâm Trưởng phòng 092191007650 0903713313 bichtramtran118@gmail.com
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STT HỌ VÀ TÊN Chức vụ CCCD ĐIỆN THOẠI EMAIL

19 Trương Vinh Hiển Phó Trưởng phòng 087085000392 0976675998 bshienbvsd@gmail.com

20 Lê Thị Thu Thành Trưởng khoa 087177000494 0899459315 thuthanhql@yahoo.com.vn

21 Phạm Thị Cẩm Hương Phó Trưởng khoa 087189000803 0939871975 camhuong0905@gmail.com

22 Nguyễn Hoàng Thiện Bác sĩ điều trị 087092020047 0397889906 nhthien2403@gmail.com

23 Phạm Nguyễn Lan Thanh Bác sĩ điều trị 087196002248 0983862534 pnlthanh110996@gmail.com

24 Lê Thị Diễm My Bác sĩ điều trị 087197000560 0396999280 Ltdmy36@gmail.com

25 Huỳnh Thị Như Ngọc Bác sĩ điều trị 087197014621 0798008054 ngocnhu.041297@gmail.com

26 Nguyễn Công Thành Trưởng khoa 087069000194 0913830437 bsck2nguyencongthanh@gmail.com

27 Vũ Hoàng Uyên Bác sĩ 087198001793 0356835599 dr.vhuyen@gmail.com

28 Hồ Hữu Trí Bác sĩ 087094000129 0902534950 hohuutri1994@gmail.com

29 Nguyễn Đào Thanh Phong Bác sĩ 087095008041 0779626646 Phonglapvo@gmail.com

30 Lương Thuỳ Dương Bác sĩ 080194000730 0335388477 bsduongtmh94@gmail.com

31 Huỳnh Liên Bác sĩ 087195012281 0372877229 huynhlien25795@gmail.com

32 Huỳnh Tuấn Vũ Bác sĩ 087090020680 0937700555 huynhtuanvu0607@gmail.com

33 Nguyễn Minh Thư Bác sĩ 087196012620 0329393630 minhthu2296@gmail.com

34 Bùi Thị Sum Hợp Phó Trưởng khoa 087178000549 0939861158 bssumhopbvsd@gmail.com

35 Nguyễn Thị Kim Hồng Bác sĩ 087183001097 0989573900 nkimhong1983@gmail.com

36 Nguyễn Thị Yến Nhi Bác sĩ 087198015215 0343963519 yennhi112598@gmail.com

37 Quan Vĩ Lan Bác sĩ 087191000527 0975226562 quanvilan1310@gmail.com

38 Lưu Lê Ngọc Tuyền Bác sĩ 087300002242 0971725985 Luulengctuyen@gmail.com
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STT HỌ VÀ TÊN Chức vụ CCCD ĐIỆN THOẠI EMAIL

39 Trần Văn Bé Giúp Bác sĩ 087090012749 0939173924 philagiup8.milk@gmail.com

40 Lê Ngọc Hương Giang Bác sĩ 087195010737 0704909954 lengochuonggiang9@gmail.com

41 Nguyễn Thanh Hải Phó Trưởng khoa 087067016334 0706680999 hainguyenthanh63@gmail.com

42 Hà Kim Anh Phó Trưởng khoa 087193003069 0708944333 Kimanh44333@gmail.com

43 Lương Trung Hâu Bác sĩ điều trị 087073000233 0907595345 bshau.sadechos@gmail.com

44 Lưu Thái Thanh Bác sĩ điều trị 087071020907 0918310330 luuthaithanhdtp22@gmail.com

45 Nguyễn Trang Thanh Bác sĩ điều trị 087191000097 0915904509 bstrangthanh96@gmail.com

46 Đào Huỳnh Như Bác sĩ điều trị 087194014813 0359022447 dr.huynhnhu27@gmail.com

47 Huỳnh Đinh Bá Thiên Bác sĩ điều trị 087098014690 0983509950 hdbthien1998@gmail.com

48 Phạm Hoàng Trung Trưởng khoa 087069000196 0919281555 hoangtrung69@gmail.com

49 Hà Minh Qúi Phó Trưởng khoa 087075005164 0703390236 minhqui0703390236@gmail.com

50 Lê Hoàng Hiếu Phó Trưởng khoa 087089001123 0913322424 lehoanghieu15051989@gmail.com

51 Trịnh Thị Lan Anh Bác sĩ điều trị 087192013437 0799608715 bslananh.bvdksadec@gmail.com

52 Lê Thúy Hằng Bác sĩ điều trị 091191006268 0932849705 saobang240410@gmail.com

53 Lê Nguyễn Trang Thanh Bác sĩ điều trị 087195010460 0974605750 Lethanh270895@gmail.com

54 Trần Minh Chí Trưởng khoa 087070015820 0913938657 Chiobgyndt@gmail.com

55 Nguyễn Thị Phường Phó Trưởng khoa 087178000558 0988186826 phuongsan2024@gmail.com

56 Chung Thị Mỹ Nhung Phó Trưởng khoa 089182005723 0909857857 drchungthimynhung82@gmail.com

57 Phạm Nguyên Anh Bác sĩ điều trị 087083023423 0939220199 drphamnguyenanh@gmail.com

58 Lê Thị Kim Thoa Bác sĩ điều trị 087186011530 0939253067 Kimthoa10041986@gmail.com



7

STT HỌ VÀ TÊN Chức vụ CCCD ĐIỆN THOẠI EMAIL

59 Phạm Lê Bảo Toàn Bác sĩ điều trị 087094001643 0988702242 john0988702242@gmail.com

60 Lâm Huỳnh Trường Bác sĩ điều trị 087094017721 0969652936 Lhtruong010194@gmail.com

61 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Bác sĩ điều trị 087195018080 0943045900 nguyenthingochuyen050495@gmail.com

62 Trần Tuấn Vũ Bác sĩ điều trị 087097002991 0912552397 trantuanvu22552gmail.com

63 Mai Xuân Như Bác sĩ điều trị 087300017444 0939784471 Maixuannhu1@gmail.com

64 Bùi Khiết Trưởng khoa 058071000042 0794297179 buikhiet71@gmail.com

65 Nguyễn Thị Kim Chi Phó Trưởng khoa 048173005832 0916276298 kchinguyen73@gmail.com

66 Trần Hữu Tài Phó Trưởng khoa 087087013560 0977667582 trhtai299@gmail.com

67 Phạm Thị Thanh Phương Bác sĩ 075196019004 0385330994 pttphuong1907@gmail.com

68 Bùi Thị Thanh Vân Bác sĩ 087196011212 0706379299 bttvan.y40@gmail.com

69 Phan  Thanh Duy Bác sĩ 087096002291 0818100096 1996phanthanhduy@gmail.com

70 Nguyễn Hoàn Thiện Bác sĩ 087095000130 0934913783 thienaoh@gmail.com

71 Nguyễn Hữu Nhật Trường Bác sĩ 087097014238 0328765493 Bsnhntruong@gmail.com

72 Võ Kỳ Phong Bác sĩ 087097005166 0943375350 phongkyvo2@gmail.com

73 Trần Minh Trí Bác sĩ 087096004155 0939046455 tmttailieuhoctap10@gmail.com

74 Nguyễn Thị Bích Ngân Bác sĩ 087193000433 0856935512 Bichngan14051993@gmail.com

75 Nguyễn Thị Bích Thảo Bác sĩ 087197006785 0949385729 bichthao.tb2409@gmail.com

76 Cao Hoàng Thuý Quyên Bác sĩ 082197014901 0939857090 Caoquyen050197@gmail.com

77 Trần Đoàn Phương Nguyên Bác sĩ 087200005054 0827107789 tdpn100220@gmail.com

78 Nguyễn Kim Ngân Bác sĩ 087196017115 0984226344 nganyg2902@gmail.con

79 Võ Thị Lê Hằng Bác sĩ 087174000348 0906362217 bslehangbvsd@gmail.com
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STT HỌ VÀ TÊN Chức vụ CCCD ĐIỆN THOẠI EMAIL

80 Nguyễn Thị Tường Vi Bác sĩ 087184010434 0794317187 nguyenvidtvn@gmail.com

81 Trần Xuân Loan Bác sĩ điều trị 087195011403 0819264654 xuanloantran,1995@gmail.com

82 Nguyễn Dương Huy Bác sĩ điều trị 087096013207 0374079788 ruacon09111996@gmail.com

83 Nguyễn Công Luận Bác sĩ điều trị 087093000531 0378118966 nguyencongluanydk37@gmail.com

84 Trần Thanh Tuấn Trưởng khoa 087072017266 0919439369 tranthanhtuan197281@gmail.com

85 Nguyễn Sơn Tòng Phó Trưởng khoa 087072019262 0939597958 stongbs@gmail.com

86 Nguyễn Hữu Nhật Linh Bác sĩ điều trị 087097002369 0962516507 nguyenhuunhatlinh97@gmail.com

87 Lê Minh Thông Bác sĩ điều trị 087091010923 0342548572 drthong0866@gmail.com

88 Nguyễn Tuấn Cảnh Bác sĩ điều trị 087099004688 0352087349 ntcanh12a12@gmail.com

89 Nguyễn Thị Kiều Oanh Bác sĩ điều trị 087196014348 0843757979 hoahuynh1311011@gmail.com

90 Huỳnh Tấn Phúc Bác sĩ điều trị 087196014348 0944951170 phuckatasu1@gmail.com

91 Trần Trung Luật Trưởng khoa 087066000219 0913720988 bsluattxsd@gmail.com

92 Lê Lưu Thùy Duyên Phó Trưởng khoa 080172000921 0963584207 leeduyen72@gmail.com

93 Nguyễn Thị Thu Sương Bs.CKI Phục hồi chức năng 087175000396 0946875333 thusuongvltl1975@gmail.com

94 Nguyễn Hoàng Khánh Bs YHCT 087078025172 0919971269 nguyenhoangkhanhyct@gmail.com

95 Lữ Khương Vinh Bs YHCT 087087020453 0942736026 lukhuongvinh@gmail.com

96 Nguyễn Thị Thùy Dương Bs YHCT 087196014858 0971205458 thuyduongnguyen21796@gmail.com

97 Lê Trung Trí Trưởng phòng 087081003147 0939490330 letrungtri2003@yahoo.com

98 Phạm Hữu Công Trưởng khoa 087075008353 0918599216 huucong216@gmail.com

99 Lê Nguyễn Hoàng Thúy Phó Trưởng khoa 087183008881 0939989926 bshoangthuy@gmail.com
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STT HỌ VÀ TÊN Chức vụ CCCD ĐIỆN THOẠI EMAIL

100 Lưu Thị Bích Loan Phó Trưởng khoa 082182026403 0937699660 luubichloan82@gmail.com

101 Lê Minh Tình Bác sĩ 087095012610 0849369970 lmtinhlaivung@gmail.com

102 Đinh Thị Hoàng Quyên Bác sĩ 087193005463 0968998816 drquyen93@gmail.com

103 Trần Sử Hồng Châu Bác sĩ 087196004182 0839309989 dr.hongchau07@gmail.com

104 Nguyễn Minh Trí Bác sĩ 087095002256 0976819401 triminh627@gmail.com

105 Dương Minh Thư Bác sĩ 087197014292 0968763262 minhthuduong1508@gmail.com

106 Trần Phúc Qui Bác sĩ 087095003494 0907088749 tranphucqui1353010752@gmail.com

107 Nguyễn Đức Minh Anh Bác sĩ 087198006885 0335906919 nguyenducminhanh98@gmail.com

108 Nguyễn Huỳnh Như Bác sĩ 087199004174 0346888150 nguyenhuynhnhu11091999@gmail.com

109 Trần Thị Kim Nhi Bác sĩ 087199004493 0789542829 Trannhi189@gmail.com

110 Châu Kim Phụng Trưởng khoa 087178003843 0943997332 chaukimphung@gmail.com

111 Nguyễn Văn Hạnh Bác sĩ điều trị 087067011791 0919279779 nguyenvanhanh27@gmail.com

112 Võ Minh Trường Phó Trưởng khoa 087081001470 0977039014 truongtro27@gmail.com

113 Dư Quốc Thông Phó Trưởng khoa 092071003715 0903367416 THONGDU2017@GMAIL.COM

114 Lê Khánh Thơ Bác sĩ điều trị 087198005209 0385374882 lekhanhtho1998@gmail.com

115 Nguyễn Bá Lộc Bác sĩ điều trị 087096005934 0375337043 locnguyen2206@gmail.com

116 Nguyễn Phạm Triệu Nam Bác sĩ điều trị 087096004751 0333995591 trieunam1996@gmail.com

117 Nguyễn Thị Bạch Tuyết Bác sĩ điều trị 082185009789 0932804055 ntbtuyet1506@gmail.com

118 Trần Ngọc Thanh Tâm Bác sĩ điều trị 087300012358 0947025036 thanhtam590000@gamil.com

119 Lê Thị Linh Chi Bác sĩ điều trị 087198007658 0346300111 linhchi08061998@gmail.com

120 Phạm Phương Thanh Bác sĩ điều trị 087078000355 0918722410 thanh08111978@gmail.com
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121 Nguyễn Thị Như Ý Bác sĩ điều trị 087191001956 0899060676 nhuy919191@gmail.com

122 Nguyễn Thị Mỹ Thanh Bác sĩ điều trị 087191005230 0763973040 mythanhnguyen0903@gmail.com

123 Huỳnh Thanh Tú Bác sĩ điều trị 087193010570 0982202569 thanhtu0097@gmail.com

124 Nguyễn Tuyết Nhi Bác sĩ điều trị 087195004753 0349829909 nhinguyen9909@gmail.com

125 Bùi Đắc Việt Thắng Bác sĩ điều trị 087065000427 0918707084 buidacvietthang3@gmail.com

126 Bùi Ngọc Khánh Vy Bác sĩ điều trị 087195003655 0942949904 bnkvy.cv@gmail.com

127 Huỳnh Trung Anh Bác sĩ điều trị 087092000211 0796972922 trunganh1608@gmail.com

128 Nguyễn Văn Đạt Bác sĩ điều trị 087094011834 0931004316 ngdat1502@gmail.com

129 Huỳnh Trí Mẫn Bác sĩ điều trị 087098013528 0795990066 htman1998@gmail.com

130 Huỳnh Ngọc Tân Bác sĩ điều trị 087098007580 0855305684 ngoctanhuynh0@gmail.com

131 Trương Văn Nhựt Bác sĩ điều trị 087095011535 0795486591 truongvannhut1995@gmail.com

132 Trần Thị Ngọc Dung Bác sĩ điều trị 087199006499 0795430878 ttndung1999@gmail.com

133 Ngô Hà Quốc Minh Bác sĩ điều trị 087099000030 0818626464 quocminh30121999@gmail.com

134 Mai Quốc Hiền Bác sĩ điều trị 087065000411 0369503156 maiquochien.dmx2021@gmail.com

135 Dương Nhật Khánh Bác sĩ điều trị 087099006999 0939344997 Khanh0939345997@gmail.com

136 Mai Văn Thuận Trưởng khoa 087066000212 0918365699 bsmaivanthuan@gmail.com

137 Lê Ngọc Đức Bác sĩ điều trị 087097006449 0868459453 lengocduc0107@gmail.com

138 Trương Bá Tôn Bác sĩ điều trị 087098011256 0786993007 truongbaton1101@gmail.com

139 Lê Văn Niên Phó Trưởng khoa 087067014903 0908595879 bsnienlevan@gmail.com

140 Dư Trần Tiến Phát Bác sĩ 087097015647 0794983160 dttp1402@gmail.com

141 Võ Phúc Thịnh Bác sĩ 087095000637 0783999499 bacsivophucthinh@gmail.com
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142 Võ Trọng Tín Trưởng khoa 087076012151 0918991879 votrongtin1976@gmail.com

143 Huỳnh Minh Trang Phó Trưởng khoa 087190004661 0888709907 tranghuynh1512@gmail.com

144 Nguyễn Huỳnh Như Bác sĩ 087197014090 0378468951 nguyenhuynhnhu1801@gmail.com

145 Nguyễn Thị Cẩm Tú Bác sĩ 087192011248 0913334656 ntcamtu.ydk36@gmail.com

146 Nguyễn Thị Xuân Quyên Bác sĩ 087199008850 0795915530 xuanquyen111@gmail.com

147 Tô Khánh Thi Bác sĩ 087068000221 0778106979 khanhthi@ymail.com

148 Phạm Thị Bích Thủy Phó Trưởng khoa 087182009930 0919060966 bsthuysadec@gmail.com

149 Phạm Thị Hồng Ngân Bác sĩ 087199001825 0907736502 pngan.99@gmail.com

150 Nguyễn Hồ Minh Nhựt Bác sĩ 087200004322 0912776387 bs.nhmnhut@gmail.com

151 Võ Hoàng Khánh Hưng Bác sĩ 087094005668 0386984102 vohoangkhanhhung10@gmail.com

Danh sách gồm 151 người./.
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